
Số 2 – Phan Đình Phùng, phường Quang Vinh, thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai 

ĐT: (0251) 3943811, Fax: (0251) 3847269, Email: syt@dongnai.gov.vn, Website: syt.dongnai.gov.vn 

 UBND TỈNH ĐỒNG NAI 

SỞ Y TẾ 
 

Số:            /TB-SYT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Đồng Nai, ngày        tháng       năm 2025 

 

THÔNG BÁO 

DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ THỰC HIỆN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM  
 

NGÀY TN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ SỐ SP LIỆT KÊ TỪNG SẢN PHẨM 

GCN ISO/HACCP 

HOẶC TƯƠNG 

ĐƯƠNG 

NƠI SX 

NGOÀI 

TỈNH 

ĐỒNG NAI 

09/6/2025 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

NAM DƯỢC 

Số 51, đường Trương Công Giai, 

phường Dịch Vong, quận Cầu 

Giấy, thành phố Hà Nội. 

Sản xuất tại: Nhà máy Bibica Biên 

Hoà - Chi nhánh công ty cổ phần 

Bibica, khu công nghiệp Biên Hoà 

1, phường An Bình, thành phố 

Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai 

3 

THỰC PHẨM BỔ SUNG KẸO DẺO 

CALCI ÍCH NHI 

THỰC PHẨM BỔ SUNG KẸO DẺO 

KẼM ÍCH NHI 

THỰC PHẨM BỔ SUNG KẸO DẺO 

CHẤT XƠ  ÍCH NHI 

  

09/6/2025 

 
CƠ SỞ ÁNH NHƯ 

210/8, khu phố 5B, phường Tân 

Biên, thành phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai. 

5 

KHÔ GÀ LÁ CHANH 

KHÔ GÀ CHÁY TỎI 

CHÀ BÔNG GÀ BÔNG XÙ 

KHÔ HEO CHÁY TỎI 

CHÀ BÔNG GÀ ĐẶC BIỆT 

 

  

mailto:syt@dongnai.gov.vn
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09/6/2025 

 

CÔNG TY TNHH CA 

CAO TRỌNG ĐỨC 

Số 12, khu dân cư 16, ấp 4, xã Phú 

Hòa, huyện Định Quán, tỉnh Đồng 

Nai, Việt Nam 

2 

BỘT CA CAO 3IN1 VIN CHOCO 

BỘT CA CAO SỮA DỪA VIN CHOCO 

 

Giấy chứng nhận 

ISO 22000:2018 số 

C312816950 cấp 

ngày 23/01/2025. 

Nơi cấp: Trung tâm 

Giám định và Chứng 

nhận hợp chuẩn hợp 

quy VietCert. 

 

09/6/2025 

 

HỘ KINH DOANH 

SÂM ĐẤT 

Đường 22, ấp 2A, xã Xuân Hưng, 

huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai 
1 CANH KHOAI MỠ   

09/6/2025 

 

CÔNG TY TNHH MỘT 

THÀNH VIÊN SẢN 

XUẤT THƯƠNG MẠI 

THỰC PHẨM YẾN 

NHUNG 

Lô 248, đường số 12, Khu Công 

nghiệp AMATA, phường Long 

Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai, Việt Nam. 

1 XOÀI CAY SẤY DẺO 

ISO 22000:2018 số 

RFM0082, cấp ngày 

20/12/2024 

 

09/6/2025 

 

HỘ KINH DOANH 

CỬA HÀNG BÁCH 

HÓA TỔNG HỢP 

BOOM BI SHOP 

Số 338, ấp Suối Nhát, xã Xuân 

Đông, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng 

Nai 

3 

YẾN CHƯNG ĐÔNG TRÙNG HẠ 

THẢO 

YẾN CHƯNG GỪNG 

TỔ YẾN THÔ 

  

09/6/2025 

 

CÔNG TY TNHH 

MEDIC HEALTH 

CARE 

Số 57/5, khu phố 2A, phường 

Long Bình, thành phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai 

1 
TRÀ HOA HÒE 

 

CN HACCP: 

9199302843375, cấp 

ngày 26/5/2025 

ISOCERT cấp 

 

09/6/2025 

 

CÔNG TY TNHH 

NÔNG TRẠI TÂN LÂN 

101/3, khu phố 6, phường Tân 

Mai, thành phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai 

3 

BÁNH GẠO RONG BIỂN 

BỘT SỮA HẠT MỘC MÁT NGHỆ 

THƠM 

BÁNH GẠO CACAO 

CN HACCP: 

HFM2172 cấp ngày 

02/8/2023  
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09/6/2025 

 

CÔNG TY TNHH NKG 

VIỆT NAM 

KCN An Phước, xã An Phước, 

huyện Long Thành, tỉnh Đồng 

Nai. 

SX: Compania Internacional Del 

café Sociedad Anonima cerrada – 

Calla Amador Merino reyna 465, 

of,702A, San Isidro, lima, Peru 

9 

HẠT CÀ PHÊ ARABICA CHƯA 

RANG XAY, CHƯA KHỬ CHẤT 

CAFFEINE, GIỐNG GEISHA, CHẾ 

BIẾN LOẠI 1 – CAJAMAREA G1 

SAN IGNACIO, ANTHONY 

VASQUEZ. 

HẠT CÀ PHÊ ARABICA CHƯA 

RANG XAY, CHƯA KHỬ CHẤT 

CAFFEINE, GIỐNG MARSHELL, 

CHẾ BIẾN LOẠI 1 – CAJAMAREA 

G1 SAN IGNACIO, DAVID FLORER 

CHILCON. 

HẠT CÀ PHÊ ARABICA CHƯA 

RANG XAY, CHƯA KHỬ CHẤT 

CAFFEINE, GIỐNG CATURRA, CHẾ 

BIẾN LOẠI 1 – CAJAMAREA G1 

SAN IGNACIO, JOSE ANGEL 

ESPINOZA CATURRA NATURAL. 

HẠT CÀ PHÊ ARABICA CHƯA 

RANG XAY, CHƯA KHỬ CHẤT 

CAFFEINE, GIỐNG YELLOW 

BOURBON, CHẾ BIẾN LOẠI 1 – 

CAJAMAREA G1 SAN IGNACIO, 

MERLY LEON, YELLOW 

BOURBON . 

 

 
Xuất xứ: 

Peru 
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HẠT CÀ PHÊ ARABICA CHƯA 

RANG XAY, CHƯA KHỬ CHẤT 

CAFFEINE, GIỐNG HỖN HỢP 

(ANGEL ESPINOZA), CAJAMAREA 

G1 ANGEL ESPINOZA 

HẠT CÀ PHÊ ARABICA CHƯA 

RANG XAY, CHƯA KHỬ CHẤT 

CAFFEINE, GIỐNG HỖN HỢP, CHẾ 

BIẾN ƯỚT LOẠI 1 – CAJAMAREA 

G1 CHIRINOS. 

HẠT CÀ PHÊ ARABICA CHƯA 

RANG XAY, CHƯA KHỬ CHẤT 

CAFFEINE, GIỐNG HỖN HỢP, 

(CAJAMARCA JAÉN), CHẾ BIẾN 

ƯỚT LOẠI 1 – CAJAMAREA JAÉN 

G1. 

HẠT CÀ PHÊ ARABICA CHƯA 

RANG XAY, CHƯA KHỬ CHẤT 

CAFFEINE, GIỐNG HỖN HỢP, CHẾ 

BIẾN ƯỚT LOẠI 2 – CAJAMAREA 

JAÉN G1 

HẠT CÀ PHÊ ARABICA CHƯA 

RANG XAY, CHƯA KHỬ CHẤT 

CAFFEINE, GIỐNG YELLOW 

CATURRA, , CHẾ BIẾN ƯỚT LOẠI 1 

– CAJAMAREA G1 CUTERVO 

MERLY LEON YELLOW CATURRA 
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09/6/2025 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

THỰC PHẨM G.C 

Lô V-2E, đường số 11, KCN Hố 

Nai, xã Hố Nai 3, huyện Trảng 

Bom, tỉnh Đồng Nai 

1 THẠCH DỪA NON PURA   

09/6/2025 

 

CÔNG TY TNHH 

TRƯỜNG HẰNG 

PHÁT 

136B/23/3, tổ 9, KP4, phường Tân 

Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai 

Sx: Công ty TNHH thực phẩm 

Jinjiang Kejiajiu – 2, đường Anqi, 

khu phát triển kinh tế quận wuli, 

thành phố Tấn Giang, tỉnh Phúc 

Kiến, Trung Quốc 

1 
KẸO MỀM VỊ XOÀI TỪ NƯỚC ÉP 

TRÁI CÂY 
 

Xuất xứ: 

Trung Quốc 

09/6/2025 

 

CÔNG TY TNHH VIỆT 

NAM NISSHIN 

TECHNOMIC 

Lô 517, đường 13, khu công 

nghiệp Long Bình (Amata), 

phường Long Bình, thành phố 

Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai 

2 

BỘT TRỘN LS-105V (PRE-MIXLS-

105V) 

BỘT CHIÊN GÀ LOTTERIA LVK-11V 

(LOTTERIA CHICKEN BREADER 

MIX LVK-11V) 

Số giấy chứng nhận 

hệ thống an toàn thực 

phẩm (FSSC 22000): 

FSSC 736232 , ngày 

cấp 07/11/2024 - Nơi 

cấp:BSI  

 

09/6/2025 

 

CÔNG TY TNHH 

SUCAFINA VIỆT NAM 

Lô C.II.II.5, đường số 3, khu công 

nghiệp Long Thành, xã Tam An, 

huyện Long Thành, tỉnh Đồng 

Nai. 

4 

CÀ PHÊ HÒA TAN SẤY PHUN 

SD2409-SPRAY DRIED SOLUBLE 

COFFEE PREMIX SD 2409 

CÀ PHÊ HÒA TAN SẤY PHUN 

SD2222 – SPRAY DRIED SOLUBLE 

COFFEE SD 2222 

CÀ PHÊ HÒA TAN SẤY PHUN 

SD2222 – SPRAY DRIED SOLUBLE 

COFFEE PREMIX SD 2222 

CÀ PHÊ HÒA TAN HỖN HỢP SẤY 

PHUN PREMIXED INSTANT COFFEE 
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09/6/2025 

 

CÔNG TY TNHH 

SUCAFINA VIỆT NAM 

Lô C.II.II.5, đường số 3, khu công 

nghiệp Long Thành, xã Tam An, 

huyện Long Thành, tỉnh Đồng 

Nai. 

SX: HACO Asia Pacific Sdn, Bhd: 

lot 5, jalan sungai kayu ara 32/37 

Tâmn Berjaya, seksyen 32, 40460 

shah alam, selangor darul ehsan, 

Malaysia 

1 
CÀ PHÊ HÒA TAN SẤY PHUN/SPRAY 

DRIED INSTANT COFFEE 
 

Xuất xứ: 

Malaysia 

09/6/2025 

 

CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI DỊCH 

VỤ ECOSPERE 

Số 20/1, đường Tạ Uyên, khu 

Phước Thuận, thị trấn Long 

Thành, huyện Long Thành, tỉnh 

Đồng Nai. 

SX: SHANDONG BEE GAS 

ENERGY CO.,LIMITED – 237, 

No.237 wan nian quan road, 

licang, Qingdao, shandong 

province, China 

1 PHỤ GIA THỰC PHẨM: N2O  
Xuất xứ: 

Trung Quốc 

09/6/2025 

 

CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI DỊCH 

VỤ GLOBAL VISION 

26/116A, đường Đặng Đức Thuật, 

khu phố 3, phường Bình Đa, thành 

phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. 

SX: QINGDAO RUIMING BLUE 

SKY ENERGY co., LTD – 

Zaohang industrial park, Tongji 

district, jimo, Qingdao, China 

1 PHỤ GIA THỰC PHẨM: N2O  
Xuất xứ: 

Trung Quốc 

10/06/2025 
CÔNG TY TNHH 

NESTLÉ VIỆT NAM 

Số 7, đường 17A, Khu Công 

nghiệp Biên Hòa 2, phường An 

Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai, Việt Nam 

SX: Công ty TNHH Nestlé Việt 

Nam, Lô 311, đường số 9, KCN 

Amata, phường An Bình, thành 

phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 

2 

CÀ PHÊ HÒA TAN NESCAFE 

INSTANTCOFFEE KERF291 

30KGEVOH R 

Giấy chứng nhận hệ 

thống quản lý an toàn 

thực phẩm (FSSC 

22000) số: GB 

13/90343 Ngày cấp: 

28/6/2024. Nơi cấp: 

SGS 

  

CÀ PHÊ SỮA HÒA TAN NESCAFE 

DOLCE GUSTO FLAT WHITE 
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10/06/2025 

CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI VÀ 

SẢN XUẤT THỰC 

PHẨM SƠN LÂM 

Số E61, đường D9, KP7, phường 

Thống Nhất, thành phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai 

ĐCSX: Địa điểm kinh doanh - 

Công ty TNHH TM và SX Thực 

phẩm Sơn Lâm, Số 242, đường 

Hoàng Minh Chánh, Khu phố An 

Hòa, phường Hóa An, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 

1 CÀ PHÊ HỖN HỢP HÒA TAN 

 Giấy chứng nhận Iso 

22000:2018 số: 

240916.FMS.CN24. 

cấp ngày: 

28/12/2021. Nơi cấp: 

Công ty cổ phần 

chứng nhận Quốc tế  

  

11/06/2025 
CÔNG TY TNHH XOÀI 

SẤY KHANG KHÔI 

Số 18 Nguyễn Văn Tiên, khu phố 

3, phường Trảng Dài, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 

ĐCSX: Hộ kinh doanh BB Foods, 

Thôn Phước An 1, xã Phước Vinh, 

huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh 

Thuận, Việt Nam 

2 

XOÀI SẤY DẺO MUỐI ỚT 

  

  

  

 NINH 

THUẬN 

XOÀI SẤY DẺO 

11/06/2025 
CÔNG TY TNHH 

THỰC PHẨM N F C 

Đường số 8, KCN Nhơn Trạch 1, 

xã Phước Thiền, huyện Nhơn 

Trạch, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam. 

1 CÀ RỐT SẤY 

Hệ thống phân tích 

mối nguy và điểm 

kiểm soát tới hạn 

(HACCP). Chứng 

nhận số: FS-VNM-

23-70/HACCP. Ngày 

cấp:15/01/2025. Nơi 

cấp: Intertek Việt 

Nam 

  

11/06/2025 
CÔNG TY TNHH 

TRAN-Q 

đường Trần Phú, KCN Nhơn 

Trạch 3 - Giai đoạn 1, thị trấn 

Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch, 

tỉnh Đồng Nai 

1 
EXPRESSO CÀ PHÊ HÒA TAN SẤY 

LẠNH ROBUSTA 
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11/06/2025 

CÔNG TY TNHH 

NÔNG TRẠI TÂN 

LÂM 

101/3, Khu phố 6, phường Tân 

Mai, thành phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai 

2 

VIÊN GỪNG SẺ 
Giấy chứng nhận 

HACCP số: 

HFM2172. Cấp 

ngày: 21/11/2024. 

Nơi cấp: Công ty 

TNHH KMR Việt 

Nam 

  

XỐT DẦU GIẤM   

11/06/2025 
HỘ KINH DOANH HỘ 

SỸ HÙNG 

tổ 10, ấp Bàu Trâm, xã Bàu Trâm, 

thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng 

Nai 

1 NẤM BÀO NGƯ     

 

Nơi nhận: 

- Tổ chức, cá nhân theo danh sách; 

- Website SYT; 

- Lưu: VT, ATVSTP(Đông). 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Võ Thị Ngọc Lắm 
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